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TRƯỜNG THPT NGUYỄN KHUYẾN
TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔNG

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NĂM 2026-2027
LẦN 1

MÔN: TOÁN
PHẦN I.  Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trong không gian , cho điểm . Hình chiếu vuông góc của điểm  trên mặt 

phẳng  có tọa độ là

A. . B. . C. . D. .

Câu 2. Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số  là
A. . B. . C. . D. .

Câu 3. Nếu một khối lăng trụ có diện tích đáy bằng  và có thể tích bằng  thì chiều cao của khối 
lăng trụ đó bằng:

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số  là
A. . B. . C. . D. .

Câu 5. Cho hình lập phương . Góc giữa hai vectơ  và  bằng
A. . B. . C. . D. .

Câu 6. Cho hàm số  liên tục trên  và có bảng xét dấu của đạo hàm  như hình vẽ. Hàm 

số  có bao nhiêu điểm cực trị?

A. . B. . C. . D. .
Câu 7. Cho tứ diện  có các cạnh  đôi một vuông góc với nhau. Số đo của góc nhị diện

 bằng
A. . B. . C. . D. .

Câu 8. Cho hàm số  xác định và liên tục trên  có bảng biến thiên với  là lần lượt là điểm

cực tiểu và cực đại của hàm số và  lần lượt là giá trị cực tiểu và giá trị cực đại của hàm số.

Giá trị của biểu thức  bằng
A. . B. . C. . D. .

Câu 9. Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho hình hộp chữ nhật  có đỉnh  

trùng với gốc tọa độ , các vectơ  theo thứ tự cùng hướng với các vectơ  và có

. Khi đó vectơ  có tọa độ là
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A. . B. . C. . D. .

Câu 10. Cho hàm số  có đồ thị . Hệ số góc nhỏ nhất của tiếp tuyến tại một điểm

 thuộc đồ thị  là
A. . B. . C. . D. .

Câu 11. Trong không gian , cho ba điểm  và . Tìm điểm  trên trục
 sao cho  vuông góc với .

A. . B. . C. . D. .
Câu 12. Một hệ thống cảnh báo cháy tự động của một tòa nhà được lắp đặt hai cảm biến  và  hoạt 
động độc lập với nhau. Khi xảy ra sự cố cháy, xác suất để cảm biến  và cảm biến  phát tín hiệu cảnh 
báo tương ứng là  và . Tính xác suất để khi xảy ra sự cố cháy, tòa nhà nhận được tín hiệu cảnh 
báo từ ít nhất một trong hai cảm biến.

A. . B. . C. . D. .
PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn 
đúng hoặc sai.

Câu 1. Một công ty khởi nghiệp mô hình hóa tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm là  (đơn 
vị: tỷ đồng/năm) theo thời gian  (đơn vị: năm, với ) bằng một hàm số đa thức bậc ba

 như hình vẽ dưới đây:

a) Công thức xác định tốc độ tăng trưởng doanh thu của công ty là .
b) Doanh thu của công ty đạt tốc độ tăng trưởng cực đại tại thời điểm  năm.

c) Trong năm đầu tiên , tốc độ tăng trưởng doanh thu của công ty luôn có xu hướng tăng.
d) Tại thời điểm  năm, tốc độ tăng trưởng doanh thu của công ty đạt  tỷ đồng/năm.
Câu 2. Trong một ca trực tại trạm kiểm soát không lưu sân bay Tân Sơn Nhất, các kỹ sư ra-đa thiết lập

hệ trục tọa độ  (đơn vị: km) với gốc  là vị trí đặt tháp điều hành. Lúc  giờ sáng, máy 

bay ở vị trí  và bay ổn định với vận tốc không đổi  (km/h).
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a) Tại thời điểm  giờ sáng, khoảng cách từ máy bay đến tháp điều hành không lưu xấp xỉ  km 
(sai số không quá  km).
b) Tại thời điểm  giờ sáng, độ cao của máy bay so với mặt đất là  km.

c) Tại thời điểm  giờ sáng, khoảng cách từ máy bay đến tháp truyền hình  xấp xỉ
 km (sai số không quá  km).

d) Khi đạt độ cao  km, máy bay nhận lệnh hạ cánh và đổi sang vận tốc mới là  
km/h để hướng về đường băng B. Tọa độ của máy bay ngay khi chạm đất tại đường băng B là .

.

Câu 3. Thời gian người dùng tương tác tích lũy được mô hình hóa bởi  (triệu giờ). 

Hàm số  biểu thị tốc độ tương tác tại thời điểm  (tuần).

a) .

b) Tốc độ tương tác tại thời điểm ban đầu  là  triệu giờ/tuần.
c) Tốc độ tương tác tại thời điểm  tuần bằng  triệu giờ/tuần.
d) Gia tốc tương tác của người dùng tại thời điểm  tuần bằng  triệu giờ/tuần².

Câu 4. Chọn ngẫu nhiên một số tự nhiên có hai chữ số. Biến cố : “Số được chọn chia hết cho 8”, biến 
cố : “Số được chọn có hai chữ số giống nhau”

a) Số phần tử của không gian mẫu là .

b) Xác suất của biến cố  là .

c) Xác suất của biến cố  là .

d) Xác suất của biến cố hợp  là .
PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Trong một dự án giám sát sinh thái hồ, nồng độ oxy hòa tan DO (mg/L) sau  giờ  được 

xấp xỉ bởi công thức . Đạo hàm  biểu thị tốc độ thay đổi nồng độ oxygen. Tốc độ 

phục hồi (hoặc gia tăng) nồng độ oxygen hòa tan trong hồ đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm  giờ (
và  là các số nguyên tố). Tính giá trị của biểu thức .
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Câu 2. Một doanh nghiệp thuê mặt bằng trong  năm theo hai phương án:
Phương án 1: Quý đầu  triệu đồng, từ quý  mỗi quý tăng thêm  đồng.
Phương án 2: Năm đầu  triệu đồng, từ năm  mỗi năm tăng thêm  triệu đồng. Doanh nghiệp chọn 
phương án nào để tổng chi phí thấp nhất và số tiền chi phí thấp nhất đó bằng bao nhiêu triệu đồng?
Câu 3. Gọi  lần lượt là số đường tiệm cận ngang và số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

. Tính giá trị của biểu thức .
Câu 4. Từ một tấm vật liệu tái chế hình vuông có cạnh  dm, Nam cắt bỏ bốn phần giống nhau ở bốn 
góc, sau đó gấp tạo hình rồi hàn các mép lại để được chiếc khay trồng rau mầm thủy canh dạng hình chóp
cụt đều không có nắp. Biết đáy khay là hình vuông có cạnh bằng  dm. Hỏi chiều cao của chiếc khay 
trồng rau này bằng bao nhiêu đề-xi-mét?

Câu 5. Một tấm pin hình vuông cạnh  m được phủ vi mạch cảm biến qua  lần chia nhỏ và phủ màu 
xanh ở ô chính giữa (chia  ô nhỏ, phủ màu xanh  ô ở giữa). Tính tổng diện tích mặt tấm pin đã được 
phủ vật liệu cảm biến sẫm màu sau  lần thực hiện theo đơn vị mét vuông (làm tròn kết quả đến hàng 
phần trăm)

Câu 6. Cho tập hợp . Chọn ngẫu nhiên  số phân biệt từ tập . Trong  số được 

chọn, ta đặt  số vào vòng tròn lớn ở chính giữa ,  số còn lại  đặt vào ba vòng tròn nhỏ xung
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quanh sao cho  xếp thành một cấp số cộng tăng và . Tính giá trị của biểu thức
 (với  là xác suất biến cố)

------------------ HẾT ------------------
ĐÁP ÁN THAM KHẢO

Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Đáp

án
C C D D B A A B A B D C

Phần II. Trắc nghiệm đúng - sai

Câu a b c d

1 Đúng Sai Đúng Sai

2 Đúng Sai Sai Đúng

3 Sai Sai Đúng Đúng

4 Sai Đúng Đúng Sai

Phần III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu Đáp án

1 0

2 Phương án 2; 1365 triệu đồng

3 -54

4 2 dm

5 0,45 m²

6 412

LỜI GIẢI THAM KHẢO

PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1

Điểm . Hình chiếu vuông góc của  lên mặt phẳng  giữ nguyên hoành độ và tung độ, 

đồng thời cho tọa độ  bằng .

Do đó 
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Vậy chọn C.

Cách giải nhanh: Chiếu lên  chỉ cần thay tọa độ thứ ba bởi .

Câu 2

Xét hàm số 

Chia đa thức: 

Suy ra 

Các điểm cực trị thỏa : 

Ta có 

Hai điểm cực trị là  và . Hệ số góc của đường thẳng  là 

Vì đường thẳng đi qua  nên 

Vậy chọn C.

Cách giải nhanh: Sau khi viết , phương trình  cho ngay , tức . 

Chỉ cần tính hai tung độ rồi viết phương trình đường thẳng.

Câu 3

Gọi S là diện tích đáy. Thể tích khối lăng trụ được tính bởi 

Theo đề bài, 

Suy ra 

Vậy chọn D.

Cách giải nhanh: Rút gọn ngay .

Câu 4

Xét hàm số 

• Mẫu bằng  tại , còn tử tại  bằng , nên có tiệm cận đứng

 

• Tử và mẫu cùng bậc , nên tiệm cận ngang là tỉ số hệ số của :
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Vậy đồ thị có tổng cộng  đường tiệm cận. Chọn D.

Cách giải nhanh: Hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất, nếu không rút gọn được thì thường có một tiệm 

cận đứng và một tiệm cận ngang.

Câu 5

Cho hình lập phương . Vì 

nên góc giữa  và  bằng góc giữa  và .

Mặt  là một hình vuông. Trong hình vuông, đường chéo  tạo với cạnh  một góc .

Do đó 

Vậy chọn B.

Cách giải tọa độ: Đặt , . Khi đó 

Câu 6

Ta có 

Hàm  là hàm chẵn, nên đồ thị của phần  được lấy đối xứng qua trục  sang phía .

Từ bảng dấu của , chỉ cần xét phần :

• Trên , , nên  giảm.

• Qua ,  đổi dấu từ âm sang dương, nên  là điểm cực tiểu của . Vì  chẵn,  cũng

là một điểm cực tiểu của .

• Tại ,  dương ở cả hai phía nên không có cực trị.

• Gần , do  giảm trên  nên với  đủ nhỏ,

 

Vì vậy  là một điểm cực đại của .

Tổng cộng,  có  điểm cực trị: .

Vậy chọn A.

Cách giải nhanh: Với , chỉ đọc bảng dấu của  ở phía . Mỗi cực trị có hoành độ 

dương cho hai điểm đối xứng ; ngoài ra kiểm tra thêm .

Câu 7

Hai mặt của góc nhị diện  là các mặt phẳng  và , có cạnh chung là .

Ta có

 

                                                                    uigeli.xyz                                 Trang 7  



uigeli.xyz

Do đó góc phẳng của góc nhị diện là .

Mà các cạnh  đôi một vuông góc nên 

Vậy góc nhị diện bằng . Chọn A.

Cách giải nhanh: Với cạnh nhị diện là , chọn ngay  và  là hai đường cùng vuông góc với

 trong hai mặt. Góc nhị diện chính là .

Câu 8

Biểu thức cần tính là  

Chọn B.

Câu 9

Vì  trùng với gốc tọa độ và  với 

nên 

Ta có 

Suy ra 

Vậy chọn A.

Cách giải nhanh: Trong hình hộp chữ nhật đặt dọc theo ba trục tọa độ, tọa độ vectơ đi từ một đỉnh đến 

đỉnh đối diện chính là ba kích thước .

Câu 10

Hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm có hoành độ  là 

Với 

ta có 

Hoàn thành bình phương: 

Dấu bằng xảy ra khi .

Vậy hệ số góc nhỏ nhất là 

Chọn B.

Cách giải nhanh: Không cần lập bảng biến thiên; chỉ cần hoàn thành bình phương cho .

Câu 11

Vì  thuộc trục , đặt 

Ta có 

và 

Điều kiện  tương đương 
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Do đó 

Suy ra 

Vậy 

Chọn D.

Cách giải nhanh: Điểm trên  luôn có dạng ; dùng tích vô hướng bằng  là ra ngay một 

phương trình bậc nhất theo .

Câu 12

Gọi  là biến cố cảm biến  phát tín hiệu,  là biến cố cảm biến  phát tín hiệu.

Ta có 

Hai cảm biến hoạt động độc lập. Xác suất không cảm biến nào phát tín hiệu là

 

Vì vậy xác suất có ít nhất một cảm biến phát tín hiệu là 

Chọn C.

Cách giải nhanh: “Ít nhất một” gọi K là biến cố “cả hai cùng không hoạt động”. Khi đó xác suất cần tìm 

là: .
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PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG - SAI

Câu 1

Đồ thị cho thấy hàm bậc ba có cực tiểu tại  và cực đại tại .

a) 

Ta kiểm tra: 

Suy ra  tại  và . Hơn nữa, 

Dấu của  cho thấy  là cực tiểu,  là cực đại, đúng với hình vẽ.

Vậy a) Đúng.

b) Tốc độ tăng trưởng cực đại tại 

Từ trên, điểm cực đại xảy ra tại 

Không phải .

Vậy b) Sai.

c) Trong năm đầu tiên , tốc độ tăng trưởng luôn có xu hướng tăng

Với ,

 

Do đó  tăng trên .

Vậy c) Đúng.

d) Tại , tốc độ tăng trưởng bằng  tỷ đồng/năm

Ta tính

 

Không bằng .

Vậy d) Sai.

Kết luận Câu 1: Đúng - Sai - Đúng - Sai.

Cách giải nhanh: Sau khi nhận ra công thức ở ý a), chỉ cần dùng  để xử lí ngay ý b, c; ý d

thay trực tiếp .

Câu 2

Gọi  là số giờ tính từ lúc  giờ sáng. Khi đó vị trí máy bay là

 
a) Lúc 8 giờ, khoảng cách đến tháp điều hành xấp xỉ 130 km

Khi ,
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Sai số so với  km nhỏ hơn  km.

Vậy a) Đúng.

b) Lúc 9 giờ, độ cao là 8 km

Lúc 9 giờ, . Độ cao là 

Không phải  km.

Vậy b) Sai.

c) Lúc 10 giờ, khoảng cách đến  xấp xỉ 700 km

Lúc 10 giờ,  nên

 

Khoảng cách đến  là

 

Suy ra 

Giá trị này không xấp xỉ  km với sai số không quá  km.

Vậy c) Sai.

d) Khi cao 10 km, đổi vận tốc thành  km/h và chạm đất tại 

Máy bay đạt độ cao  km khi 

Khi đó máy bay ở 

Sau khi đổi vận tốc, gọi  là số giờ bay tiếp. Khi chạm đất: 

Tọa độ khi đó là 

 

 

Vậy điểm chạm đất là 

Do đó d) Đúng.

Kết luận Câu 2: Đúng - Sai - Sai - Đúng.

Cách giải nhanh: Viết một lần phương trình chuyển động , rồi thay các thời điểm cần 

xét.

Câu 3

Ta có 

Tốc độ tương tác là 
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a) 

Đạo hàm đúng là không phải .

Vậy a) Sai.

b) 

Ta có 

Vậy b) Sai.

c) 

 
Vậy c) Đúng.

d) Gia tốc tại  bằng  triệu giờ/tuần²

Gia tốc là 

Do đó 

Vậy d) Đúng.

Kết luận Câu 3: Sai - Sai - Đúng - Đúng.

Cách giải nhanh: Chỉ cần nhớ .

Câu 4

Không gian mẫu gồm các số tự nhiên có hai chữ số:

 

Số phần tử là 

a) 

Ta vừa có .

Vậy a) Sai.

b) 

Các số có hai chữ số chia hết cho  là 

Có  số. Do đó 

Vậy b) Đúng.
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c) 

Các số có hai chữ số giống nhau là 

Có  số, nên 

Vậy c) Đúng.

d) 

Trong các số thuộc , chỉ có  chia hết cho . Vậy 

Suy ra 

Do đó 

Vậy d) Sai.

Kết luận Câu 4: Sai - Đúng - Đúng - Sai.

Cách giải nhanh: Luôn đếm đúng  số từ  đến ; với hợp hai biến cố dùng

.

PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Câu 1

Nồng độ oxy hòa tan được cho bởi 

Tốc độ thay đổi nồng độ oxy là 

Ta tính 

Cần tìm giá trị lớn nhất của  trên .

Đạo hàm: 

Với :

•  khi ;

•  khi  hoặc ;

•  khi .
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Vì vậy  đạt giá trị lớn nhất tại 

So với dạng suy ra 

Do đó 

Đáp án: .

Cách giải nhanh: Đặt . Khi đó, bỏ hệ số dương , ta chỉ cần cực đại 

Đạo hàm theo  có dấu của , nên cực đại tại . Suy ra .

Câu 2

Thời gian thuê là  năm.

Phương án 1

Một năm có  quý, nên  năm có 

Chi phí theo quý (đơn vị: triệu đồng) là một cấp số cộng với 

Tổng tiền trong  quý: 

Suy ra 

Phương án 2

Chi phí theo năm (đơn vị: triệu đồng) là một cấp số cộng với

 

Tổng tiền trong  năm: 

Do đó 

So sánh: 

Vậy doanh nghiệp nên chọn phương án 2, với tổng chi phí thấp nhất (đơn vị: triệu đồng) là

 

Cách giải nhanh: Cả hai phương án đều là tổng cấp số cộng; chỉ cần đổi đúng  năm thành  quý ở 

phương án 1.

Câu 3

Xét hàm số 

Điều kiện xác định: Suy ra 
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Với , nên 

Tiệm cận đứng

Khi  từ bên phải, nên  là một tiệm cận đứng.

Khi  từ bên trái, nên  là một tiệm cận đứng.

Vậy 

Tiệm cận ngang

Miền xác định chỉ là , không có nhánh của đồ thị khi  hoặc . Vì vậy không có tiệm

cận ngang: 

Do đó 

Đáp án: .

Cách giải nhanh: Rút gọn ngay 

Nhìn hai đầu mút miền xác định  và  đều làm mẫu tiến về  qua các giá trị dương, nên có hai tiệm cận

đứng và không có tiệm cận ngang.

Câu 4

Tấm vật liệu ban đầu là hình vuông cạnh  dm. Do bốn phần cắt ở bốn góc giống nhau và trên hình mỗi 

đầu của cạnh miệng cách góc tấm vật liệu  dm, cạnh hình vuông miệng khay (đơn vị: dm) là

 

Đáy nhỏ của khay là hình vuông cạnh  dm.

Khoảng cách giữa cạnh của hình vuông đáy  dm và cạnh ngoài tương ứng của tấm vuông  dm trong 

hình khai triển (đơn vị: dm) là

 
Đây là đường cao của mặt bên hình thang, tức đường sinh của hình chóp cụt.

Xét thiết diện vuông góc với hai đáy qua trung điểm của hai cạnh tương ứng. Độ lệch ngang giữa hai đáy 

(đơn vị: dm) bằng nửa hiệu độ dài cạnh hai đáy: 

Gọi  là chiều cao khay. Ta có tam giác vuông với cạnh huyền : 

Suy ra nên chiều cao khay (đơn vị: dm) là 

Đáp án: .
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Cách giải nhanh: Nhớ công thức thiết diện của chóp cụt đều: 

trong đó , , .

Câu 5

Ở lần chia thứ nhất, tấm pin được chia thành  ô bằng nhau và tô ô giữa. Diện tích được tô là 

Sau mỗi lần, chỉ phần chưa tô tiếp tục được chia theo cùng quy luật. Tỉ lệ diện tích chưa tô sau mỗi lần là

Vì vậy sau  lần, tỉ lệ diện tích chưa tô là 

Do đó tổng diện tích đã tô là 

Tính được 

Làm tròn đến hàng phần trăm (đơn vị: m²):

 

Đáp án: .

Cách giải khác - cấp số nhân: Diện tích tô thêm qua 5 lần là 

là cấp số nhân có công bội . Tính tổng cũng cho .

Câu 6

Tập 

Chọn ngẫu nhiên  số phân biệt, nên số cách chọn là 

Giả sử ba số  lập thành một cấp số cộng tăng. Khi đó  là số hạng giữa, nên có thể viết

 với .

Ta có 

Vì , nên 

Mặt khác , nên .

• Nếu : không có  phù hợp.

• Nếu : có , được một bộ.
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• Nếu : có , được hai bộ.

• Nếu : có , được ba bộ.

Vậy số trường hợp thuận lợi là 

Cụ thể sáu tập bốn số là

 

 

Xác suất biến cố là 

Do đó 

Đáp án: .

Cách giải nhanh: Vì  là cấp số cộng nên . Chỉ cần xét ; số công sai tương 

ứng là , tổng cộng  trường hợp.
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